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A TẠI CƠ SỞ….

I
Dự án ngành Điều dưỡng - 

Hóa dược
 TN 

I.1 Danh mục thiết bị chủ yếu

1 Máy tính để bàn 
 TN 415 & 

TN 418 
            45 

 Đã hoàn 

thành  

 -Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng. 

-Phục vụ sinh viên và giảng viên nghiên 

cứu khoa học.  

 2 bộ  

2 Bộ bàn ghế để máy tính
 TN 415 & 

TN 418 
            45 

 Đã hoàn 

thành  

 -Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng. 

-Phục vụ sinh viên và giảng viên nghiên 

cứu khoa học.  

 2 bộ  

3

Mô hình thực hành tiêm tĩnh 

mạch chân LF01007U Nasco 

–Mỹ

 TN 417             45 
 Đã hoàn 

thành  

 -Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng. 

-Phục vụ sinh viên và giảng viên nghiên 

cứu khoa học.  

 4 bộ  
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4

Mô hình thực hành tiêm tĩnh 

mạch bàn tay LF01139U 

Nasco –Mỹ

 TN 417             45 
 Đã hoàn 

thành  

 -Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng. 

-Phục vụ sinh viên và giảng viên nghiên 

cứu khoa học.  

 4 bộ  

5
Mô hình tiêm trong da 

LF01008U Nasco – Mỹ
 TN 417             45 

 Đã hoàn 

thành  

 -Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng. 

-Phục vụ sinh viên và giảng viên nghiên 

cứu khoa học.  

 4 bộ  

6 Màn chiếu projector  TN 417             45 
 Đã hoàn 

thành  

 -Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng. 

-Phục vụ sinh viên và giảng viên nghiên 

cứu khoa học.  

 1 bộ  

7 Projector  TN 417             45 
 Đã hoàn 

thành  

 -Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng. 

-Phục vụ sinh viên và giảng viên nghiên 

cứu khoa học.  

 1 bộ  

8 Ghế  MASSAGE ELIP O8  TN 417             45 
 Đã hoàn 

thành  

 Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng.  2 bộ  

9
Đệm Mát Xa: Thư Giãn 

Thân Trên,
 TN 418             45 

 Đã hoàn 

thành  

 Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng.  3 bộ  

10 Máy lọc nước AO Smith Z7
 TN 415 & 

TN 418 
            45 

 Đã hoàn 

thành  

 Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng.  2 bộ  

11
Máy sấy quần áo đa năng 

Bennix BN-115BIG,

 TN 415 & 

TN 418 
            45 

 Đã hoàn 

thành  

 Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng.  2 bộ  

12
Bộ mô hình thực hành hàm 

răng

 TN 415 & 

TN 418 
            45 

 Đã hoàn 

thành  

 -Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng. 

-Phục vụ sinh viên và giảng viên nghiên 

cứu khoa học.  

 2 bộ  

13 Bộ mô hình đầu và tóc giả 
 TN 415 & 

TN 418 
            45 

 Đã hoàn 

thành  

 -Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng. 

-Phục vụ sinh viên và giảng viên nghiên 

cứu khoa học.  

 2 bộ  

14 Bộ gường gội đầu 
 TN 415 & 

TN 418 
            45 

 Đã hoàn 

thành  

 Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng.  2 bộ  



15
Thiết bị quang phổ hồng 

ngoại FTIR - Nicolet iS20
 TN 415              45 

 Đã hoàn 

thành  

 -Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng. 

-Phục vụ sinh viên và giảng viên nghiên 

cứu khoa học.  

 1 bộ  

16
Máy ly tâm mẫu phẩm tốc độ 

20000p/vòng cỡ 1-2 ml
 TN 415              45 

 Đã hoàn 

thành  

 -Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng. 

-Phục vụ sinh viên và giảng viên nghiên 

cứu khoa học.  

 1 bộ  

17
Thiết bị bảo quản mẫu phẩm 

xét nghiệm
 TN 415              45 

 Đã hoàn 

thành  

 -Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng. 

-Phục vụ sinh viên và giảng viên nghiên 

cứu khoa học.  

 2bộ  

18

Thiết bị đồng hóa mẫu phẩm 

xét nghiệm bằng sóng siêu 

âm

 TN 415              45 
 Đã hoàn 

thành  

 -Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng. 

-Phục vụ sinh viên và giảng viên nghiên 

cứu khoa học.  

 2 bộ  

19 Tủ đựng thiết bị 
 TN 415 & 

TN 418 
            45 

 Đã hoàn 

thành  

 -Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng. 

-Phục vụ sinh viên và giảng viên nghiên 

cứu khoa học.  

 2 bộ  

20 Giá đựng thiết bị có ngăn
 TN 415 & 

TN 418 
            45 

 Đã hoàn 

thành  

 Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng.  2 bộ  

21 Bộ bàn họp 2,5 mét
 TN 415 & 

TN 418 
            45 

 Đã hoàn 

thành  

 Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng. 
 2 bộ  

22
Tủ sắt Locker tủ đứng 12 

cánh kín 12 khóa riêng biệt 

 TN 415 & 

TN 418 
            45 

 Đã hoàn 

thành  

 Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng.  2 bộ  

23

Thiết bị quang phổ tử ngoại 

khả kiến V-630 (Jasco - Nhật 

Bản)

 TN 415              45 
 Đã hoàn 

thành  

 -Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng. 

-Phục vụ sinh viên và giảng viên nghiên 

cứu khoa học.  

 1 bộ  

24
Bể rửa dụng cu y tế bằng 

sóng siêu âm, dung tích 15 lít

 TN 415 & 

TN 418 
            45 

 Đã hoàn 

thành  

 -Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng. 

-Phục vụ sinh viên và giảng viên nghiên 

cứu khoa học.  

 2 bộ  

25
Thiết bị tự động khử trùng 

dụng cụ y tế

 TN 415 & 

TN 418 
            45 

 Đã hoàn 

thành  

 -Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng. 

-Phục vụ sinh viên và giảng viên nghiên 

cứu khoa học.  

 2 bộ  



26

Mô hình tiêm tĩnh mạch và 

tiêm cơ cánh tay P50/1 3B 

Scientific- Đức

 TN 415 & 

TN 418 
            45 

 Đã hoàn 

thành  

 -Phục vụ giảng dạy các học phần cho 

ngành điều dưỡng. 

-Phục vụ sinh viên và giảng viên nghiên 

cứu khoa học.  

 2 bộ  

II Dự án…

Danh mục thiết bị chủ yếu

 -  …

 - …

…

B TẠI CƠ SỞ….

1 Dự án…

Danh mục thiết bị chủ yếu

 -  …

 - …
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